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STT Tên tổ chức
Số ĐKKD/QĐ 

thành lập
Nơi cấp

Ngày cấp 
(DD/MM/YY

YY)

Họ và tên (Người 
đại diện theo pháp 

luật)
Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website

Hạng lĩnh 
vực

Mã số chứng chỉ
Quyết định cấp 

chứng chỉ

(1) (2) (3)

1
Công ty Cổ phần xây 
dựng số 12

3600 712212
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/11/2009  Nguyễn Văn Trung Giám đốc
D12, khu phố 1, phường 
Trảng Dài, TP. Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II DON - 00007355
01/QĐ-SXD 
ngày 05/01/2018

2
Công ty TNHH Tư 
vấn Thiết kế Xây 
dựng Kiến Tín

3603387828
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/06/2016 Lê Trung Kiên   Giám đốc
19/C7, KP11, phường Tân 
Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Dân dụng và công nghiệp 
(nhẹ) 

III DON - 00007356
01/QĐ-SXD 
ngày 05/01/2018

3
Công ty TNHH Cơ 
khí Xây dựng 
Trường Tín

3602232839
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

02/03/2010 Nguyễn Quốc Thắng Giám đốc

Số 61, đường 9 tháng 4, 
khu phố 1, phường Xuân 
Thanh, TX. Long Khánh, 
tỉnh Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Dân dụng III DON - 00007357
01/QĐ-SXD 
ngày 05/01/2018

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
01/QĐ-SXD 
ngày 05/01/2018

4
Công ty TNHH  Xây 
dựng Bền Vững

3600801127
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/03/2006  Nguyễn Văn Thanh Giám đốc
Tổ 4, KP6, thị trấn Vĩnh 
An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 
Đồng Na

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00007358
01/QĐ-SXD 
ngày 05/01/2018

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
01/QĐ-SXD 
ngày 05/01/2018

5
Công ty TNHH Xây 
dựng Long Trường 
Thành

3602057721
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/9/2009 Vũ Ngọc Thùy Liên Giám đốc
4/7 Quốc lộ 56, xã Nhân 
Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, 
tỉnh Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng và công nghiệp 
(nhẹ) 

III DON - 00007359
01/QĐ-SXD 
ngày 05/01/2019

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
01/QĐ-SXD 
ngày 05/01/2020

6
Công ty TNHH Duy 
Hiếu

3601028051
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/07/2008 Phạm Tuấn Anh Giám đốc

Số 02 Đường 3A, KCN 
Biên Hòa 2, phường Long 
Bình Tân, Tp Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp (nhẹ) III DON - 00007814
07/QĐ-SXD 
ngày 18/01/2020

7
Công ty TNHH Xây 
dựng Đông Nhật Huy

3601037786
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/08/2008 Đinh Ngọc Phước Giám đốc

Số 67, đường Tô Hiến 
Thành, khu phố 3, phường 
Xuân Hòa, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II DON - 00007815
07/QĐ-SXD 
ngày 18/01/2021

8
Công ty TNHH một 
thành viên Xây dựng 
Bình Trị

3600881595
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/03/2007 Bùi Khắc Phú   Giám đốc

Số 17B/106 Khu phố 3, 
phường Tam Hòa, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

0251 8878 
212       

binhtric
onstruct
ion@gm
ail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00007816
07/QĐ-SXD 
ngày 18/01/2021

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp nhẹ (nhà 
xưởng sản xuất) 

III
07/QĐ-SXD 
ngày 18/01/2021

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
07/QĐ-SXD 
ngày 18/01/2021
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9
Công ty TNHH 
Thành Hưng Phúc  

3600659671
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/11/2003 Phạm Phương   Giám đốc
Số 2/1, ấp 2, xã Phú Ngọc, 
huyện Định Quán, tỉnh 
Đồng Nai

0251 3632 
779

thanhhungphuc
@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00007944
13/QĐ-SXD 
ngày 24/01/2018 

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (đường bộ, cầu 
đường bộ)

III
13/QĐ-SXD 
ngày 24/01/2018 

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật Khu công 
nghiệp (Hệ thống giao 
thông) 

III
13/QĐ-SXD 
ngày 24/01/2018 

10
Công ty CP Kiểm 
định và tư vấn Đầu 
tư xây dựng Sông Bồ  

3600992094
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/03/2008 Lê Ngọc Hiếu   Giám đốc

: Lầu 2, B11, Phan Chu 
Trinh, phường Quang 
Vinh, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

0251 3842 
156

Lehieuson
gbo@gmai
l.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00007945
13/QĐ-SXD 
ngày 24/01/2018 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
13/QĐ-SXD 
ngày 24/01/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Dân dụng III
13/QĐ-SXD 
ngày 24/01/2018 

11
Công ty TNHH Xây 
dựng Võ Đắc  

3600658685
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/11/2003 Nguyễn Tài   Giám đốc

28/20, Trần Văn Xã, KP2, 
phường Trảng Dài, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

0251 
3996259

Vodac@v
odac.com.
vn

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng và công nghiệp 
nhẹ (nhà xưởng sản xuất)

III DON - 00007946
13/QĐ-SXD 
ngày 24/01/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

công nghiệp nhẹ (nhà 
xưởng sản xuất) (trừ phần 
cấp thoát nước)

III
13/QĐ-SXD 
ngày 24/01/2018 

12
Công ty TNHH Đầu 
tư Xây dựng Đất Nam  

3602722008
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/02/2012 Vũ Trường Giang Giám đốc

C3/7, đường Nguyễn Ái 
Quốc, KP6, phường Trung 
Dũng, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

0985 717956
datnambh
@gmail.co
m

Khảo sát xây dựng Địa hình III DON - 00008267
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Dân dụng III
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Giao thông (đường bộ) III
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Dân dụng III
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giao thông III
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

13
Công ty TNHH Xây 
dựng Khánh Thịnh 
Việt  

3603186536
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/06/2014 Nguyễn Bá Hiền   Giám đốc

G3/8, Cư xá A42, khu phố 
6, đường Nguyễn Ái Quốc, 
phường Trung Dũng, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0946 479300
khanhthin
hviet@gm
ail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00008268
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 
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14
Công ty TNHH 
Khánh Phong  

3600630802
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/03/2003 Nguyễn Phú Cường Giám đốc
Tổ 31, ấp Cẩm Tân, Quốc 
lộ 1A, xã Xuân Tân, thị xã 
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

0251 
3722116 

khanhpho
ngltd@gm
ail.com

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III DON - 00008269
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

15
Công ty TNHH MTV 
Xây dựng Xuân 
Phương Phát  

3602363302
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/08/2010 Cao Thị Thu Hiền Giám đốc

Số 76, đường N7, Khu dân 
cư Tân Hiệp, KP5, phường 
Tân Hiệp, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

098 3336179 

ctyxuanph
uongphat
@gmail.co
m

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III DON - 00008270
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

16
Công ty TNHH MTV 
Thiết kế Xây dựng 
Gia Hiếu  

3603205901
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/08/2014 
Nguyễn Xuân 
Quỳnh

Giám đốc
Số 54/70, KP5, phường 
Tân Hiệp, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

0251 
8823233 

congtygiah
ieu@yaho
o.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00008271
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

17
Doanh nghiệp tư 
nhân Long Thuận

3600821740
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/07/2006 Nguyễn Văn Thuận Giám đốc
Số 166/3, ấp Lộc Hòa, xã 
Tây Hòa, Trảng Bom, 
Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00008272
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

18
Công ty TNHH Một 
thành viên Phi Nhân 
Phát  

3603044299
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/03/2013 Nguyễn Bá Phi   Giám đốc
Số 139, Chu Văn An, KP3, 
phường Xuân Trung, TX 
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

0251 
3876204 

kimngan1
10@yahoo
.com.vn

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00008273
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

19
Công ty TNHH tư 
vấn Đầu tư và Xây 
dựng Lê Trần Minh

3603052412
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/05/2013 
Phạm Trà Nhật 
Trường

Giám đốc

390 QL1, ấp Trần Cao 
Vân, xã Bàu Hàm II, 
huyện Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai

093 4643424 
info.letran
minh@gm
ail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00008274
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
16/QĐ-SXD 
ngày 02/02/2018 

20
Công ty Cổ phần tư 
vấn Xây dựng Thanh 
Nam

3603027367
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/01/2013 Cao Doãn Thịnh Giám đốc

Số 858 (Số cũ 135), 
Nguyễn Ái Quốc, KP1, 
Phường Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai

0913941889
tvxdthanh
nam@yah
oo.com.vn

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Dân dụng III DON - 00006860
19/QĐ-SXD 
ngày 08/02/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống 
điện và giao thông nội bộ 
trong công trình, trong khu 
dân cư)

III
19/QĐ-SXD 
ngày 08/02/2018 

21
Công ty TNHH Thiết 
kế Xây dựng Thiên 
Phú Thịnh

3603293217
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/07/2015 Lê Văn Thiên   Giám đốc

Số D19/15, tổ 3, KP 4, 
phường Quang Vinh, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0975794442
vanthienxc
111@gma
il.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00008511
19/QĐ-SXD 
ngày 08/02/2018 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
19/QĐ-SXD 
ngày 08/02/2018 

22
Công ty TNHH Xây 
dựng công trình Tín 
Đạt

3600673228
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/04/2004 Trần Thị Thùy Giám đốc
469 Xa Lộ Hà Nội, KP 5B, 
Phường Tân Biên, Biên 
Hòa, Đồng Nai.

0251388834
6

congtytruo
ngtiendat
@gmail.co
m

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III DON - 00008512
19/QĐ-SXD 
ngày 08/02/2018 

23
Công ty TNHH Tư 
vấn Xây dựng – Hội 
Xây dựng Đồng Nai

3600253287
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/08/1998 Trần Công Định   Giám đốc

Số 38, đường Phan Chu 
Trinh, phường Quang 
Vinh, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

0251384203
9

congdinha
cc2008@y
ahoo.com.
vn

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II DON - 00008513
19/QĐ-SXD 
ngày 08/02/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng; công trình hạ 
tầng Kỹ thuật (Khu đô thị, 
khu dân cư)

II
19/QĐ-SXD 
ngày 08/02/2018 
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

công nghiệp nhẹ (nhà 
xưởng sản xuất); công trình 
đường giao thông

III
19/QĐ-SXD 
ngày 08/02/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ) III
19/QĐ-SXD 
ngày 08/02/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng; công trình công 
nghiệp nhẹ (nhà xưởng sản 
xuất); công trình hạ tầng kỹ 
thuật (Khu đô thị, khu dân 
cư)

II
19/QĐ-SXD 
ngày 08/02/2018 

Lập quy hoạch xây dựng III
19/QĐ-SXD 
ngày 08/02/2018 

24
Công ty Cổ phần Tư 
vấn E.D.S.C

3602414839
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/12/2010 Hà Hùng Anh   Giám đốc

Lầu 1, số 1772, Nguyễn Ái 
Quốc, khu phố 6, phường 
Trung Dũng, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0251 
3948949

tvedsc@g
mail.com

Lập quy hoạch xây dựng III DON - 00008514
19/QĐ-SXD 
ngày 08/02/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

hạ tầng kỹ thuật (Khu dân 
cư, khu đô thị)

III
19/QĐ-SXD 
ngày 08/02/2018 

25
Công ty TNHH Hiệp 
Hưng 1

3600791341
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

19/01/2006 Ngô Phú Lộc   Giám đốc

Số 2886, ấp Việt Kiều, 
Quốc lộ 1A, xã Xuân Hiệp, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh 
Đồng Nai

0251 
3871109

ctyhiephu
ng1@gmai
l.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00009189
26/QĐ-SXD 
ngày 15/03/2018 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
26/QĐ-SXD 
ngày 15/03/2018 

26
Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng Đại 
Long Giang

3602988294
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/12/2012 
Nguyễn Trần Thanh 
Trúc   

Giám đốc
Số 339, Nguyễn Văn Cừ, 
phường Xuân Hòa, thị xã 
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

0251 
3786686

phanholon
ggiang@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III DON - 00009190
26/QĐ-SXD 
ngày 15/03/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ) III
26/QĐ-SXD 
ngày 15/03/2018 

27
Công ty TNHH MTV 
Xây dựng An Cường 
Thịnh

3603225157
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/11/2014 Nguyễn Hữu Cường   Giám đốc
Tổ3, khu 1, ấp Suối Cả, xã 
Long Giao, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai

0909 471562
ducdung0
70478@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00009191
26/QĐ-SXD 
ngày 15/03/2018 

28
Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng Khánh 
Thi

3603450075
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/03/2017 Phan Quốc Khánh  Giám đốc
Số E143, KP 7, phường 
Thống Nhất, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0918 522525 
phanquang
thi1974@
gmail.com

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Dân dụng III DON - 00009192
26/QĐ-SXD 
ngày 15/03/2018 

29
Công ty Cổ phần 
Kiểm định chất 
lượng công trình S9

3600861729
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/12/2006 
Nguyễn Ngọc 
Quãng  

Giám đốc

Số B11, Phan Chu Trinh, 
phường Quang Vinh, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0251 
6284356

congtykie
mdinhs9@
gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II DON - 00009193
26/QĐ-SXD 
ngày 15/03/2018 

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
26/QĐ-SXD 
ngày 15/03/2018 

30

Công ty TNHH 
Thương mại Dịch vụ 
và Xây dựng NTV 
Thành Phát

3602366134
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/8/2010 Hà Ngọc Ninh Giám đốc
1241/48/35 KP6, Phường 
Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng 
Nai

0946381111 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00009744
51/QĐ-SXD 
ngày 02/04/2018 

31
Công ty TNHH Xây 
dựng Thiên Tân

3600941861
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/11/2007 Lê Trung Kiên   Giám đốc
C5A, tổ 23, KP3, phường 
Tam Hòa, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

0251 
8823085

hienthuc1
4381@gm
ail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II DON - 00009745
51/QĐ-SXD 
ngày 02/04/2018 
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32
Công ty TNHH Thiết 
kế xây dựng Chính 
Nam

3602976394
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/11/2012 Trần Quang Huấn   Giám đốc

255/56T đường Nguyễn 
Văn Tiên, KP11, phường 
Tân Phong, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0251 
3680380

xaydungch
inhnam@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Dân dụng III DON - 00009895
53/QĐ-SXD 
ngày 04/04/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Công nghiệp nhẹ (nhà 
xưởng sản xuất)

III
53/QĐ-SXD 
ngày 04/04/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Dân dụng III
53/QĐ-SXD 
ngày 04/04/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Công nghiệp nhẹ (nhà 
xưởng sản xuất)

III
53/QĐ-SXD 
ngày 04/04/2018 

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
53/QĐ-SXD 
ngày 04/04/2018 

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp nhẹ (nhà 
xưởng sản xuất)

III
53/QĐ-SXD 
ngày 04/04/2018 

33
Công ty TNHH Kiểm 
định và tư vấn Xây 
dựng Thiên Phát  

3602283255
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/04/2010 Lê Thị Thu Hà   Giám đốc

Số 491/22 đường Bùi 
Trọng Nghĩa, phường 
Trảng Dài, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

0908077399
tvthienpha
t@gmail.c
om

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Dân dụng  III DON - 00010113
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

công nghiệp (nhà kho, nhà 
xưởng sản xuất)

III
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

34
Công ty Cổ phần Kỹ 
thuật Đầu tư Xây lắp 
số 2  

3603475249
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/07/2017 Phan Thị Thiêm   Giám đốc

Số 639, đường 21 tháng 4, 
KP5, phường Xuân Bình, 
thị xã Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai

0251 
3877145   

ctyxlso2@
gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng  III DON - 00010114
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

35
Công ty TNHH Xây 
dựng Trường An 
Thịnh 

3601065494
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/10/2008 Trịnh Đình Dũng   Giám đốc

Số 08, Lô A10, KP11, 
phường Tân Phong, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

0974713939
truonganth
inh.cons@
gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng  III DON - 00010115
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, nhà 
xưởng sản xuất)

III
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

Thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ 
(không bao gồm cầu)

III
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

36
Công ty Cổ phần 
công trình Giao 
thông Đồng Nai

3600259916
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/12/2005 Trần Ngọc Minh   Giám đốc

Số 200, đường Nguyễn Ái 
Quốc, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0251 
3899860

info@dgtc.vn Thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ 
(không bao gồm cầu)

II DON - 00010116
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu đường bộ) III
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

37
Công ty TNHH Xây 
dựng – Giao thông 
Hiếu Bảo

3600279824
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/10/2004 Châu Văn Hiếu Giám đốc
Số 23 đường 02, ấp Trung 
Tâm, xã Xuân Lập, thị xã 
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

0251 
3724422

congtyhieubao
23@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng  III DON - 00010117
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, nhà 
xưởng sản xuất)

III
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 
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Thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ 
(không bao gồm cầu)

III
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

38
Công ty Cổ phần 
Dịch vụ và Xây dựng 
Cấp nước Đồng Nai 

3600978879
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/02/2008 Phạm Văn Hội   Giám đốc

Số 52 đường Cách Mạng 
Tháng 8, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

0251 
3847241

mhieunguyen7
9@gmail.com

Thi công xây dựng công trình cấp nước III DON - 00010118
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

39

Công ty TNHH MTV 
Sản xuất TMDV môi 
trường Hòa Thành 
Phát 

3603057996
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/06/2013 Trần Quang Hòa   Giám đốc

Số 27/9 khu phố 4, đường 
Đồng Khởi, phường Tân 
Hiệp, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

0903394777 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00010119
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

40
Công ty TNHH Thiết 
bị và Xây dựng Tiến 
Phát

3603291611
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/6/2015 Ngô Hồng Thiện   Giám đốc

Số 51, KP1, đường Huỳnh 
Văn Nghệ, phường Bửu 
Long, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

0913 781780
tbtienphat
@gmail.co
m

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00010120
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp nhẹ (nhà 
xưởng sản xuất)

III
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

41
Công ty TNHH Hải 
Bình  

3600527812
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

26/03/2002 Phan Huy Quế Giám đốc

Số 98/16, Khu phố 1, 
đường Võ Thị Sáu, 
phường Quyết Thắng, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0251 
2211531

ctyhaibinh
2002@yah
oo.com.vn

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng  III DON - 00010121
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

công nghiệp năng lượng 
(đường dây và trạm biến áp)

III
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

hạ tầng kỹ thuật (hệ thống 
chiếu sáng công cộng)

III
55/QĐ-SXD 
ngày 06/04/2018 

42
Công ty TNHH MTV 
Thiết kế Xây dựng 
Gia Tú

3603345377
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/01/2016 Đỗ Thị Thùy Trang  Giám đốc
Số 268, Khu 3, ấp Hưng 
Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

0989 519015
phamphuc
1001@gm
ail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

 dân dụng, công trình công 
nghiệp (nhà kho, nhà 
xưởng sản xuất)

III DON - 00010346
58/QĐ-SXD 
ngày 13/04/2018 

Thi công xây dựng công trình
 dân dụng, công trình công 
nghiệp (nhà kho, nhà 
xưởng sản xuất) 

III
58/QĐ-SXD 
ngày 13/04/2018 

43
Công ty TNHH Xây 
dựng Đông Đô Thành

3602391395
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/10/2010 Phan Quang Vinh   Giám đốc

Số 72/42/29, đường 
Nguyễn Thị Tồn, KP3, 
phường Bửu Hòa, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

0251 
6513425

dongdotha
nh0417@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng  III DON - 00010347
58/QĐ-SXD 
ngày 13/04/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng  III
58/QĐ-SXD 
ngày 13/04/2018 

Thi công xây dựng công trình dân dụng  III
58/QĐ-SXD 
ngày 13/04/2018 

44
Công ty TNHH Đầu 
tư Xây dựng Lê Huy

3600999290
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/04/2008 Lê Quốc Thịnh Giám đốc
Số 53/8, ấp 2, xã Phú 
Ngọc, huyện Định Quán, 
tỉnh Đồng Nai

0251 
2213136

xaylapdien
lehuy1@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp năng lượng 
(đường dây và trạm biến áp)

III DON - 00010348
58/QĐ-SXD 
ngày 13/04/2018 

45
Công ty Cổ phần 
Kiến trúc và Xây 
dựng Kiến Biên 

3603216011
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/10/2014 Nguyễn Phúc Hậu   

Chủ tịch 
HĐQT kiêm 
Tổng giám 
đốc

Số 16C2, Khu phố 11, 
phường Tân Phong, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

0251 
3816778

kibico061
0@gmail.c
om

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Dân dụng II DON - 00010743
60/QĐ-SXD 
ngày 23/04/2018 
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

công nghiệp (nhà kho, nhà 
xưởng sản xuất)

III
60/QĐ-SXD 
ngày 23/04/2018 

Lập quy hoạch xây dựng
Tư vấn lập quy hoạch xây 
dựng 

III
60/QĐ-SXD 
ngày 23/04/2018 

46
Công ty TNHH 
Thành Đại 

3601032851
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/7/2008 Bùi Thế Lân   Giám đốc

E25, tổ 14, Khu phố 1, 
đường Nguyễn Ái Quốc, 
phường Tân Hiệp, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

0903 331134

thanhdaico
mpany@y
ahoo.com.
vn

Thi công xây dựng công trình dân dụng  III DON - 00010744
60/QĐ-SXD 
ngày 23/04/2018 

47
Công ty TNHH Xây 
dựng công trình Tín 
Đạt 

3600673228
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/04/2004 Trần Thị Thùy Giám đốc

469 XL Hà Nội, KP.5B, 
phường Tân Biên, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai.

0251 
3888346

congtytruo
ngtiendat
@gmail.co
m

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III DON - 00008512

19/QĐ-SXD 
ngày 08/02/2018 
và Quyết định số: 
60/QĐ-SXD 
ngày 23/04/2018

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III

19/QĐ-SXD 
ngày 08/02/2018 
và Quyết định số: 
60/QĐ-SXD 
ngày 23/04/2018

48
Công ty TNHH Xây 
dựng 30-4

3600483530
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/11/2000 Phan Tiến Đạt Giám đốc

Số E5-E6, đường N3, 
KP7, phường Thống Nhất, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0251 
3948332

info@xay
dung304.v
n

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II DON - 00010775
63/QĐ-SXD 
ngày 24/04/2018 

49
Công ty Cổ phần  
Đầu tư và Xây dựng 
Việt Kiến Minh

3601808559
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/06/2009 Nguyễn Quốc Điệp Giám đốc

Số 19, đường D1, KP7, 
phường Thống Nhất, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

0251 
3847184 

vietkienmi
nhhare@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II DON - 00010776
63/QĐ-SXD 
ngày 24/04/2018 

50
Công ty TNHH Xây 
dựng Huy Hoàng Vũ

3603093828
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/11/2013 Vũ Văn Luyện Giám đốc
103H, tổ 6, KP.3, phường 
Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

091 6499798 
huyhoangv
u77@gma
il.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00010777
63/QĐ-SXD 
ngày 24/04/2018 

Thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ 
(không bao gồm cầu)

III
63/QĐ-SXD 
ngày 24/04/2018 

51
Công ty TNHH Kiến 
trúc Xây dựng Đa 
Điểm

3602389484
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/10/2010 Tống Phước Hoàng Giám đốc
Số 41A11, KDC An Bình, 
KP.1, phường An Bình, Tp 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0251 
3934797    

points.acc
o@gmail.c
om

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00010778
63/QĐ-SXD 
ngày 24/04/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Dân dụng III
63/QĐ-SXD 
ngày 24/04/2018 

52
Công ty TNHH Tư 
vấn Xây dựng – Hội 
Xây dựng Đồng Nai

3600253287
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/08/1998 Trần Công Định   Giám đốc

Số 38, đường Phan Chu 
Trinh, phường Quang 
Vinh, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

0251384203
9

congdinha
cc2008@y
ahoo.com.
vn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng II
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật II
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật II
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Công nghiệp (Nhà kho, nhà 
xưởng sản xuất, xây xăng)

II
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật II
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 
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53
Công ty Cổ phần tư 
vấn Đầu tư Xây 
dựng Nam Hà

3602768348
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/03/2012 Trần Xuân Trường Giám đốc
Số 182, tổ 29A, Phường 
Trảng Dài, Biên Hòa, 
Đồng Nai.

Khảo sát xây dựng Địa hình III
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

NN&PTNT (Thủy lợi) III
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

54
Công ty TNHH Xây 
dựng Long Thành 
Phát.

3600811975
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/05/2006 Lê Bảo Anh Giám đốc

Số 240, tổ 26, xóm 4, Ấp 
Thái Hòa, xã Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, Đồng 
Nai.

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

55
Công ty TNHH TM-
DV Quốc Anh Ngọc 
Hiếu

3600854249
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

26/10/2006 Nguyễn Thanh Hiếu Giám đốc
72 Trịnh Hoài Đức, KP1, 
Phường Xuân Trung, Thị 
xã Long Khánh, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ 
(không bao gồm cầu)

II
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

56
Công ty TNHH Xây 
dựng và tư vấn Thiết 
kế Tín Thuận

3600532869
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/05/2002 Lê Văn Tài Giám đốc Thi công xây dựng công trình Dân dụng II
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

Thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ 
(không bao gồm cầu)

III
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

57
Công ty TNHH MTV 
Xây dựng Cao su An 
Lộc

3603220466 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/10/2014 Đặng Hoàng Lâm Giám đốc
Ấp Trung Tâm, xã Xuân 
Lập, TX Long Khánh, 
Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

Thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ 
(không bao gồm cầu)

III
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

58
Công ty Cổ phần 
Xây dựng Tu Sa

3602154524
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/11/2009 Hoàng Thị Nga Giám đốc
8/10A, KP3, Phường Bửu 
Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
77/QĐ-SXD 
ngày 18/05/2018 

59
Công ty TNHH MTV 
Thiết kế Xây dựng 
An Toàn Phát

3603132770
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/01/2014
Phạm Trường Gia 
Trung

Giám đốc
Tổ 22, Khu Văn Hải, TT 
Long Thành, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON - 00012139
79/QĐ-SXD 
ngày 22/05/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Dân dụng III
79/QĐ-SXD 
ngày 22/05/2018 

60
Doanh nghiệp tư 
nhân Tia Sáng 

3600892244
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/05/2007 Khổng Thị Hoa Giám đốc

Số 22/2, Hồ Văn Đại, 
phường Quang Vinh, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0251 
2222988

pdt@dntnt
iasang.co
m

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp năng lượng 
(Đường dây và Trạm biến 
áp)

III DON - 00012456
86/QĐ-SXD 
ngày 05/06/2018 

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (hệ thống 
chiếu sáng công cộng)

III
86/QĐ-SXD 
ngày 05/06/2018 
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61
Công ty Cổ phần xây 
dựng dân dụng công 
nghiệp Hùng Tiến

3603545739
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/04/2018 Đinh Văn Quý Giám đốc

Số 326A, tổ 9, KP 4, 
Phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

0938 763789 

congtyxay
dunghungt
ien@gmail
.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Dân dụng III DON - 00012457
86/QĐ-SXD 
ngày 05/06/2018 

62
Công ty TNHH tư 
vấn Đầu tư Xây 
dựng K126

3601414339
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/01/2009 Lê Tiến Hành Giám đốc

Số 173, đường Nguyễn Tất 
Thành, Khu 10, Thị trấn 
Tân Phú, huyện Tân Phú, 
tỉnh Đồng Nai

0251 
3699388

ctyk126@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Dân dụng III DON - 00012458
86/QĐ-SXD 
ngày 05/06/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

đường bộ nông thôn (không 
bao gồm cầu)

III
86/QĐ-SXD 
ngày 05/06/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Dân dụng III
86/QĐ-SXD 
ngày 05/06/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

đường bộ nông thôn (không 
bao gồm cầu)

III
86/QĐ-SXD 
ngày 05/06/2018 

63
Công ty Cổ phần 
Kiến trúc và Xây 
dựng Kiến Biên 

3603216011
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/10/2014 Nguyễn Phúc Hậu   

Chủ tịch 
HĐQT kiêm 
Tổng giám 
đốc

Số 16C2, Khu phố 11, 
phường Tân Phong, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

0251 
3816778

kibico061
0@gmail.c
om

tư vấn quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng

II DON - 00010743
89/QĐ-SXD 
ngày 13/06/2018 

64
Công ty TNHH Tân 
Bình Minh

3600449730
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/07/1999 Hồ Thanh Minh Giám đốc
Số 251, đường CMT8, 
Phường Hòa Bình, Biên 
Hòa, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II DON-00012716
89/QĐ-SXD 
ngày 13/06/2018 

65
Công ty TNHH Kỹ 
thuật Tuấn Phát

3602503006
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/05/2011 Huỳnh Anh Tuấn Giám đốc
KP5, TT Vĩnh An, huyện 
Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON-00012717
89/QĐ-SXD 
ngày 13/06/2018 

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (chiếu 
sáng công cộng)

III
89/QĐ-SXD 
ngày 13/06/2018 

66
Công ty TNHH Nhật 
Thái

3600811157
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/06/2006 Bùi Quang Thái Giám đốc
Số 2301/87, tổ 7, ấp 2, xã 
Phước Bình, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai

0909090045

nhatthaico
mpany@y
ahoo.com.
vn

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON-00012718
89/QĐ-SXD 
ngày 13/06/2018 

67
Công ty TNHH TM-
DV-XD An Phúc 
Thanh

3602199349
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/12/2009 Vũ Thị Lý Giám đốc
Số 16/30, tổ 8, KP5, 
Phường Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON-00012719
89/QĐ-SXD 
ngày 13/06/2018 

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
89/QĐ-SXD 
ngày 13/06/2018 

68
Công ty Cổ phần 
Xây dựng Sơn Thạch 

3600994461
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/04/2008 Nguyễn Đăng Giao Giám đốc

Số F111, đường A5, KP7, 
phường Thống Nhất, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

0251 
3918343 

sonthachjs
c@gmail.c
om

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III DON-00012720
89/QĐ-SXD 
ngày 13/06/2018 

69
Công ty TNHH MTV 
Châu Lộc Khánh

3600943354
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/11/2007 Phùng Thị Thận Giám đốc
2247B20 ấp Việt Kiều, xã 
Xuân Hiệp, huyện Xuân 
Lộc, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ 
(không bao gồm cầu)

III DON-00012721
89/QĐ-SXD 
ngày 13/06/2019

70
Công ty TNHH Kiến 
Chương 

3601626661
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/04/2009
Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung

Giám đốc
Số K2/33, Tân Mỹ, Bửu 
Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III DON-00012722
89/QĐ-SXD 
ngày 13/06/2018 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

Dân dụng III
89/QĐ-SXD 
ngày 13/06/2018 
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71
Công ty Cổ phần 

Sonadezi Châu Đức
3600899948

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

26/06/2007 Nguyễn Văn Tuấn Giám đốc

Tầng 9, cao ốc Sonadezi, 
Số 1, đường 1, Khu công 

nghiệp Biên Hòa 1, 
Phường An Bình, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

 dân dụng III DON-00013592
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

 giao thông đường bộ 
(không bao gồm cầu)

III
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

72
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Khánh 
Thi

3603450075
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/03/2017 Phan Quốc Khánh Giám đốc
Số E143, KP7, phường 
Thống Nhất, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

 giao thông đường bộ 
(không bao gồm cầu)

III DON-00009192
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

73
Công ty TNHH SX-
TM-DV Tấn Phúc 

Thịnh
3600913085

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/08/2007 Nguyễn Đức Toàn Giám đốc
Số 260, đường Hùng 

Vương, TT Gia Ray, Xuân 
Lộc, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình  dân dụng III DON-00013593
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

74
Công ty TNHH Xây 

dựng Tân Phú
3600257002

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/03/1997 Đặng Văn Hoài Giám đốc
Số 2666, Tổ 2, Ấp Phú 
Dũng, QL 20, xã Phú 

Bình, Tân Phú, Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình  dân dụng II DON-00013594

96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

Thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ 
(không bao gồm cầu)

III
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

75
Công ty TNHH Phú 

Gia Lương
3602127866

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/10/2009 Nguyễn Tấn Lương Giám đốc
12/3, Đường Võ Thị Sáu, 
Thống Nhất, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình  dân dụng II DON-00013595

96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

Thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ 
(không bao gồm cầu)

II
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

76
Công ty TNHH Việt 

Ngọc An
3602110196 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/10/2009 Lê Đình Hân Giám đốc
Số 30L, tỉnh lộ 768B, KP3, 

Trảng Dài, Biên Hòa, 
Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình  dân dụng III DON-00013596
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 

xưởng sản xuất)
III

96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

77
Công ty TNHH Xây 

dựng Hữu Vọng
3600737312 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/06/2005 Nguyễn Văn Vọng Giám đốc
Số 256, Ấp 7, xã Gia 

Canh, Định Quán, Đồng 
Nai.

Thi công xây dựng công trình  dân dụng III DON-00013597
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

Thi công xây dựng công trình
 giao thông đường bộ 
(không bao gồm cầu)

III
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

78
Công ty Cổ phần tư 

vấn Đầu tư Xây 
dựng Thiên Nam

 3601538912 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/03/2009
Nguyễn Thị Đan 

Thùy
Giám đốc

Tổ 16, KP3, Trảng Dài, 
Biên Hòa, Đồng Nai.

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

 dân dụng II DON-00013598
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

 dân dụng III
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

79
Công ty TNHH Song 

Phúc Khang
3603284212 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/05/2015 Trương Minh Tùng Giám đốc
Số 91 Ngô Quyền, ấp An 
Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình  dân dụng III DON-00013599
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 
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Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (Trạm kinh 

doanh xăng dầu)
III

96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

80
Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng Gia 

Thiên Phúc.
3600992827

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/04/2008 Hồ Gia Vĩnh Ninh Giám đốc
Số 40A12, KDC An Bình, 
An Bình, Biên Hòa, Đồng 

Nai.

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

 dân dụng III DON-00013600
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

 dân dụng II
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giao thông đường bộ 
(không bao gồm Cầu)

III
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

81
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Q.N.V
3600727184

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/04/2005 Hồ Yến Ny Giám đốc
Số 20/4A, KP2, Tam Hòa, 

Biên Hòa, Đồng Nai.
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

 dân dụng III DON-00013601
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

 giao thông đường bộ 
(không bao gồm cầu)

III
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng III
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

Thi công xây dựng công trình  dân dụng III
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

82
Công ty Cổ phần đầu 
tư và Xây dựng Việt 

Kiến Minh 
3601808559 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/06/2009 Nguyễn Quốc Điệp Giám đốc
Số 19, đường D1, KP7, 

Phường Thống Nhất, Biên 
Hòa, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 

xưởng sản xuất)
II DON-00010776

96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

83
Công ty Cổ phần cấp 

nước Long Khánh
3600979223 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/02/2008
Nguyễn Quang 

Minh
Giám đốc

Số 02 Bis, đường cách 
mạng tháng 8, Phường 
Xuân Bình, TX Long 

Khánh, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình  Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) III DON-00013602
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

84
Công ty Cổ phần Tư 

vấn thiết kế Xây 
dựng Định Bình

3602750277
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/03/2012 Trần Văn Phương Giám đốc

Khu dân cư 6, Khu phố 
Hiệp Tâm 1, thị trấn Định 
Quán, huyện Định Quán, 

Đồng Nai.

Khảo sát xây dựng  Địa hình III DON-00008458
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

Thi công xây dựng công trình
 giao thông đường bộ 
(không bao gồm Cầu)

III
96/QĐ-SXD 
ngày 05/07/2018 

85
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Kiến 
Thịnh

3602378080 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/09/2010 Trần Hữu Thành Giám đốc
Số 12Đ Trần Công An, 
KP6, Trung Dũng, Biên 

Hòa, Đồng Nai.

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng III DON - 00013905
101/QĐ-SXD 
ngày 13/07/2018

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III
101/QĐ-SXD 
ngày 13/07/2018

86
Công ty Cổ phần 

Xây dựng Hùng Tín
3602223270

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/01/2010 Tạ Quốc Hạnh Giám đốc
Số 53/56B, KP2, Tân 

Phong, Biên Hòa, Đồng 
Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00013906
101/QĐ-SXD 
ngày 13/07/2018
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Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 

xưởng sản xuất)
III

101/QĐ-SXD 
ngày 13/07/2018

87
Công ty TNHH 

Thành Đại
3601032851

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 25/7/2008 Bùi Thế Lân Giám đốc

E25, tổ 14, KP1, Đường 
Nguyễn Ái Quốc, Phường 
Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng 

Nai.

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng III DON - 00010744
101/QĐ-SXD 
ngày 13/07/2018

88
Công ty Cổ phần 
Điện cơ Đồng Nai 

36005234552 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/02/2002
Nguyễn Khương 

Minh
Giám đốc

Đường số 2, KCN Biên 
Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình

công nghiệp năng lượng 
(đường dây và TBA)

III DON - 00013907
101/QĐ-SXD 
ngày 13/07/2018

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (chiếu 

sáng công cộng)
III

101/QĐ-SXD 
ngày 13/07/2018

89
Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng và 

Thiết bị Minh Long
3602815799

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/05/2012 Trần Minh Sang Giám đốc
Số F17, KP2, Bửu Long, 

Biên Hòa, Đồng Nai.
Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng III DON - 00006448

101/QĐ-SXD 
ngày 13/07/2018

90
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng ACC 
Thành Nhơn

3602624466
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/10/2011 Trần Thanh Thảo Giám đốc
Số 11, tổ 5, Ấp 1, xã Hiệp 
Phước, Nhơn Trạch, Đồng 

Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00013908

101/QĐ-SXD 
ngày 13/07/2018

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (thoát 

nước)
III

101/QĐ-SXD 
ngày 13/07/2018

91
Công ty TNHH Đầu 

tư và Xây dựng 
Trường Thành Phát

3602627805 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/10/2011 Huỳnh Trung Cát Giám đốc
Số 8C/7, Đường Huỳnh 
Văn Nghệ, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00012148

108/QĐ-SXD 
ngày 25/07/2018

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng III
108/QĐ-SXD 
ngày 25/07/2018

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III
108/QĐ-SXD 
ngày 25/07/2018

92
Công ty TNHH Xây 

dựng 79
3600684371

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/06/2004 Nguyễn Trường Sơn Giám đốc
Số Y5, KP5, Đường Đồng 
Khởi, Tân Hiệp, BiênHòa, 

Đồng Nai.
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00014364

108/QĐ-SXD 
ngày 25/07/2018

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

 giao thông đường bộ 
(không bao gồm Cầu)

III
108/QĐ-SXD 
ngày 25/07/2018

93
Công ty Cổ phần thí 

nghiệm-Xây dựng 
Nhơn Phú

3600881563 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/04/2007 Phạm Thị Xuân Lan Giám đốc
Số 233/18, đường Võ Thị 

Sáu, Thống Nhất, Biên 
Hòa, Đồng Nai.

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II DON - 00014365
108/QĐ-SXD 
ngày 25/07/2018

94
Công ty TNHH Một 
thành viên Phương 

Phương Thịnh 
3602602293

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

3602602293 Nguyễn Văn Thịnh Giám đốc
Số 155, Trịnh Hoài Đức, 
KP1, Xuân Trung, Long 

Khánh, Đồng Nai.
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00014366

108/QĐ-SXD 
ngày 25/07/2018

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 

xưởng sản xuất)
III

108/QĐ-SXD 
ngày 25/07/2018
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Thi công xây dựng công trình
 giao thông đường bộ 
(không bao gồm Cầu)

III
108/QĐ-SXD 
ngày 25/07/2018

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống 
cấp nước)

III
108/QĐ-SXD 
ngày 25/07/2018

95
Công ty TNHH Xây 

dựng phát triển Bình 
An

3603446992 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/03/2017 Trần Thị Trường An Giám đốc

Số 65 Nguyễn Hoàng, 
KP2, TT Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, Đồng 
Nai.

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III DON - 00014367
108/QĐ-SXD 
ngày 25/07/2018

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng III
108/QĐ-SXD 
ngày 25/07/2018

96
Công ty TNHH Xây 
dựng Thương mại 

Hùng Phi
3602241216 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/03/2010 Trần Hùng Cường Giám đốc
Số 632, Ấp Tân Bình, xã 
Bình Minh, Trảng Bom, 

Đồng Nai.
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00014368

108/QĐ-SXD 
ngày 25/07/2018

97

Công ty TNHH Một 
thành viên tư vấn 

Đầu tư và Xây dựng 
Huy Hồ.

3602031610 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/08/2009 Hồ Minh Huy Giám đốc
Số 9/1C, đường Huỳnh 
Văn Nghệ, Bửu Long, 
Biên Hòa, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00014369
108/QĐ-SXD 
ngày 25/07/2018

98
Công ty TNHH Một 
thành viên Xây dựng 

Lê Quang Sơn.
3603178623

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/05/2014 Lê Hải Thanh Giám đốc
Số 27, đường Số 4, Ấp 
Phú Sơn, xã Bắc Sơn, 
Trảng Bom, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình dân dụng II DON - 00014370
108/QĐ-SXD 
ngày 25/07/2018

99
Công ty Cổ phần 
Kinh doanh Nhà 

Đồng Nai
3600322445

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/11/2005 Trương Đình Hiệp Giám đốc
Số 121, đường Phan Chu 
Trinh, Quang Vinh, Biên 

Hòa, Đồng Nai.
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II DON - 00005350

111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 

Thi công xây dựng công trình
 giao thông đường bộ 
(không bao gồm Cầu)

II
111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 

100
Ban Quản lý dự án 

Biên Hòa
2441/QĐ-UBND 

UBND Tp Biên 
Hòa

21/10/2008
Nguyễn Hoàng 

Minh
Giám đốc

Số 288/4, đường 30/4, 
Thanh Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng II DON - 00014665
111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

 giao thông đường bộ 
(không bao gồm Cầu)

III
111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 

101
Công ty TNHH Xây 
dựng Đông Nhật Huy

3601037786 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 05/8/2008 Đinh Ngọc Phước Giám đốc

Số 67, đường Tô Hiến 
Thành, KP3, Phường Xuân 

Hòa, TX Long Khánh, 
Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp Năng lượng 
(Đường dây và Trạm biến 
áp)

III DON - 00007815
111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (hệ thống 
chiếu sáng công cộng)

III
111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn (Công trình 
Thủy lợi)

III
111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (hệ thống 
cấp thoát nước)

III
111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 
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102
Công ty TNHH Khảo 

sát Xây dựng Môi 
trường Bình An

3603527634 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/01/2018 Nguyễn Phương An Giám đốc
Số 719, Phạm Văn Thuận, 
KP2, Tam Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai.
Khảo sát xây dựng Địa hình III

111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III
111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 

103
Công ty TNHH Xây 
dựng Thương mại 
Nghĩa Hiệp Thành.

3600804551 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/04/2006 Đoàn Ngọc Cảnh Giám đốc
Số 148/36, KP7, Tân Tiến, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00014667

111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 

Thi công xây dựng công trình
 giao thông đường bộ 
(không bao gồm Cầu)

III
111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 

104
Công ty TNHH Nam 

Ninh
3600281397 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/03/1997 Vũ Ngọc Lâm Giám đốc
Số 194/3,QL20, Ấp Hiệp 
Quyết, TT Định Quán, 

Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng II DON - 00014668

111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 

Thi công xây dựng công trình
 giao thông đường bộ 
(không bao gồm Cầu)

III
111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 

105
Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng Thanh 
Nam

 3603027367
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/01/2013 Cao Doãn Thịnh Giám đốc
Số 858 (số cũ 135) Nguyễn 
Ái Quốc, KP1, Trảng Dài, 

Biên Hòa, Đồng Nai.

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng II DON - 00006860
111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng II
111/QĐ-SXD 
ngày 02/8/2018 

106
Ban quản lý Dự án 
Đầu tư Xây dựng 

tỉnh Đồng Nai

 3324/QĐ-
UBND 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/10/2016 Lê Quang Bình Giám đốc
Số 63, đường Đồng Khởi, 
KP3, Tam Hòa, Biên Hòa, 

Đồng Nai.
Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng II DON - 00014993

115/QĐ-SXD 
ngày 13/8/2018

107
Công ty TNHH Một 
thành viên Thành 

Nam Tân Phú
 3603418339 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

02/11/2016 Nguyễn Văn Nam Giám đốc
Số 12, Tổ 12, Khu 10, Thị 
trấn Tân Phú, huyện Tân 

Phú, Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00014994

115/QĐ-SXD 
ngày 13/8/2018

108
Công ty TNHH Cơ 
khí Xây dựng Dịch 

vụ Thành Công
 3603452890 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/03/2017 Phạm Đức Cổn Giám đốc
Số 314/25, đường Huỳnh 

Văn Lũy, KP3, Quang 
Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00014995
115/QĐ-SXD 
ngày 13/8/2018

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
115/QĐ-SXD 
ngày 13/8/2018

109
Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng Hải 

Đại Phát
3602332618 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/06/2010 Lê Đức Hợi Giám đốc
Số 229, Nguyễn Văn Tiên, 

KP9, Tân Phong, Biên 
Hòa, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00014996
115/QĐ-SXD 
ngày 13/8/2018

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
115/QĐ-SXD 
ngày 13/8/2018

110
Công ty TNHH Tiền 

Phong 1
3601651139 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/05/2009 Trần Thế Bình Giám đốc
Số 903, Ấp Quảng Biên, 
xã Quảng Tiến, Trảng 

Bom, Đồng Nai.
Thi công xây dựng công trình

giao thông đường bộ (cầu 
và đường)

III DON - 00014997
115/QĐ-SXD 
ngày 13/8/2018

111
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Sông 
Đà

3600647323
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/07/2003 Lê Văn Hạnh Giám đốc
309/6, KP7, Phường Tân 

Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

 giao thông đường bộ 
(không bao gồm Cầu)

II DON - 00012140
115/QĐ-SXD 
ngày 13/8/2018
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112
Công ty Cổ phần tư 
vấn Thiết kế và Xây 

lắp Điện
3600781512 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/01/2006 Nguyễn Tuấn Khanh Giám đốc
Số 133A-182, KP1, Đường 

Nguyễn Ái Quốc, Trảng 
Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

công nghiệp năng lượng 
(đường dây và trạm biến áp)

III DON - 00015316
117/QĐ-SXD 
ngày 15/08/2018

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

công nghiệp năng lượng 
(đường dây và trạm biến áp)

III
117/QĐ-SXD 
ngày 15/08/2018

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp năng lượng 
(đường dây và trạm biến áp)

II
117/QĐ-SXD 
ngày 15/08/2018

113
Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng Tín 

Phú Khang
3603278593

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/04/2015 Nguyễn Hữu Phúc Giám đốc
Số 30, Đường 6, Ấp Trung 

Tâm, xã Xuân Lập, TX 
Long Khánh, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình
 giao thông đường bộ 
(không bao gồm Cầu)

III DON - 00015317
117/QĐ-SXD 
ngày 15/08/2018

114
Công ty Cổ phần 

Xây dựng Sơn Thạch
3600994461

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/04/2008 Nguyễn Đăng Giao Giám đốc
F111, đường A5, KP7, 

Phường Thống Nhất, Biên 
Hòa, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00012720
117/QĐ-SXD 
ngày 15/08/2018

115
Công ty Cổ phần đầu 
tư và Xây dựng Việt 

Kiến Minh
3601808559 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 22/6/2009 Nguyễn Quốc Điệp Giám đốc
Số 19, đường D1, KP7, 

Phường Thống Nhất, Biên 
Hòa, Đồng Nai.

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật  (hố chấp 
lấp rác thải rắn)

III DON - 00010776
121/QĐ-SXD 
ngày 23/8/2018 

116
Công ty TNHH Thiết 

kế Xây dựng Thảo 
Nguyên Xanh

3603063936 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 11/7/2013 Võ Thị Hoàng Thảo Giám đốc
Số 44, Hẻm 166/86, tổ 22, 
KP4, Trảng Dài, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00015430

121/QĐ-SXD 
ngày 23/8/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng III
121/QĐ-SXD 
ngày 23/8/2020

117
Công ty TNHH Hải 

Bình
3600527812 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

26/03/2002 Phan Huy Quế- Giám đốc

Số 98/16, KP1, đường Võ 
Thị Sáu, phường Quyết 
Thắng, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III DON - 00010121
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 
nước)

III
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

Thi công xây dựng công trình
 giao thông đường bộ 
(không bao gồm Cầu)

III
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

118
Công ty TNHH Đầu 
tư và Xây dựng Thái 

Nam
 3602708518 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/01/2012 Thái Nam Trung Giám đốc
Số C1, cư xá xây lắp 1, 

KP6, Tân Tiến, Biên Hòa, 
Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00015986
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

Thi công xây dựng công trình
 giao thông đường bộ 
(không bao gồm Cầu)

III
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

119
Công ty TNHH Một 
thành viên Võ Thế 

Anh
 3601578520

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/03/2009 Đặng Thị Điền Giám đốc

Số 347, Ấp Trung Nghĩa, 
tỉnh lộ 766, xã Xuân 

Trường, Xuân Lộc, Biên 
Hòa, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ (cầu 
và đường)

III DON - 00015987
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

120
Công ty TNHH Nhật 

Tiến Phát
3601650819 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/05/2009 Đinh Văn Phòng Giám đốc
45/QL1, Tổ 31, KP1, Long 
Bình Tân, Biên Hòa, Đồng 

Nai
Khảo sát xây dựng địa chất công trình III DON - 00015988

125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

121
Đoàn Tài Nguyên 

nước Sông Đồng Nai
94/QĐ-TC Tổng cục Địa chất 16/4/1997 Nguyễn Văn Minh Giám đốc

1026A Nguyễn Ái Quốc, 
KP1, Trảng Dài, Biên Hòa, 

Đồng Nai.
Khảo sát xây dựng

địa chất, địa chất thủy văn 
công trình

II DON - 00015989
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 
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122
Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 
Hoàng Duy Long

 3600915452 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 31/7/2007 Tô Duy Hoàng Giám đốc
825BA, K1, Phước Hội, 
Long Hưng, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00015990

125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

Thi công xây dựng công trình
 giao thông đường bộ 
(không bao gồm Cầu)

III
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

123
Công ty TNHH Kiến 

Tín
 3600802593

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 22/03/2006 Nguyễn Tự Do Giám đốc
Số 741 Ấp Trà Cổ, xã Bình 

Minh, Trảng Bom, Đồng 
Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00015991
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

124
Công ty TNHH Vạn 

Trí Việt
3603171850 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/04/2014 Lê Trần Quang Giám đốc
Số 142, KP2, Trương 

Định, Tân Mai, Biên Hòa, 
Đồng Nai

Khảo sát xây dựng địa hình III DON - 00015992
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

Khảo sát xây dựng
địa chất, địa chất thủy văn 
công trình

III
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng II
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng III
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng III
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

125
Công ty Cổ phần Đại 

Việt Lạc Hồng
3602352029 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 08/7/2010 Đinh Ngọc Đức Giám đốc
Số 117, Khu 1, Ấp Bảo 
Định, xã Xuân Định, 

huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng II
125/QĐ-SXD 
ngày 10/9/2018 

126
Công ty TNHH Xây 
dựng công trình Đại 

Dương
 3602765192

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

19/03/2012 Đỗ Minh Dương Giám đốc
Số 779, Nguyễn Ái Quốc, 
KP1, Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON-00016320

126/QĐ-SXD 
ngày 14/09/2018

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

II
126/QĐ-SXD 
ngày 14/09/2018

127
Công ty TNHH Xuân 

Quý
 3600978815

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/02/2008 Lê Xuân Thành Giám đốc
Số 23/2/8, KP4, đường 

Hưng Đạo Vương, Trung 
Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON-00016321
126/QĐ-SXD 
ngày 14/09/2018

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
126/QĐ-SXD 
ngày 14/09/2018

Thi công xây dựng công trình
 giao thông đường bộ 
(không bao gồm Cầu)

III
126/QĐ-SXD 
ngày 14/09/2018

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 
nước)

III
126/QĐ-SXD 
ngày 14/09/2018
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128
Công ty Cổ phần 

Quản lý dự án Tín 
Nghĩa

 3601381549 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/12/2008 Đặng Ngọc Toán- Giám đốc
Số 1, Lô C, đường Phan 
Chu Trinh, Quang Vinh, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống 
xử lý nước thải)

III DON-00016183
126/QĐ-SXD 
ngày 14/09/2018

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật II
126/QĐ-SXD 
ngày 14/09/2018

129
Công ty TNHH Đất 

Thành Đồng
3600709516 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

29/11/2004 Vũ Thành Đồng Giám đốc
Số 6A/3, KP3, Trảng Dài, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON-00016322

126/QĐ-SXD 
ngày 14/09/2018

130,
Công ty TNHH Nhật 

Thái
3600811157

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 05/6/2006 Bùi Quang Thái Giám đốc
Số 2301/87, tổ 7, ấp 2, 

Phước Bình, Long Thành, 
Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III DON-00012718
126/QĐ-SXD 
ngày 14/09/2018

131

Công ty TNHH 
Thương mại Dịch vụ 

và Xây dựng NTV 
Thành Phát

 3602366134
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 11/8/2010 Đỗ Thị May Giám đốc
Số 006, Lô C, KDC Hóa 
An, Biên Hòa, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng II DON-00009744
126/QĐ-SXD 
ngày 14/09/2018

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

II
126/QĐ-SXD 
ngày 14/09/2018

132
Công ty Cổ phần 
thiết kế Xây dựng 

Việt Trẻ
 3601126732 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/11/2008 Nguyễn Quang Bảy Giám đốc

22B, Cư xá gỗ Long Bình, 
KP10, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng II DON-00016323
126/QĐ-SXD 
ngày 14/09/2018

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng II
126/QĐ-SXD 
ngày 14/09/2018

133
Công ty TNHH Đức 

Tài VN
3600789663 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/02/2006 Trần Thị Thu Mai Giám đốc
Số 107A, Nguyễn Ái 

Quốc, KP8, Tân Phong, 
Biên Hòa, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

134
Công ty TNHH Xây 
dựng Thương mại 

dịch vụ Nam Đông Á
3602798487 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/04/2012 Phạm Thị Trúc Anh Giám đốc
Số 138, Nguyễn Ái Quốc, 

KP1, Trảng Dài, Biên Hòa, 
Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

135
Công ty TNHH Mỏ 

Địa chất 6
3600816155 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/11/2008 Nguyễn Mạnh Hùng Giám đốc

Số 40/46-Đ.1898, Đường 
Nguyễn Ái Quốc, KP4, 
Quang Vinh, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Công nghiệp khai thác mỏ
(trừ bộ môn cơ 
- điện và cấp 
thoát nước)

III
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

136
Công ty TNHH 

Phạm Minh Nhật
 3602982976 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 29/11/2012 Phạm Lê Bảo Long Giám đốc
Tổ 5, KP5, Xuân Trung, 
Long Khánh, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng III
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (đường dây và 
TBA)

III
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

Page 17



Sheet1

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (chiếu 
sáng công cộng)

III
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

137
Công ty TNHH Tổng 
hợp Kỹ thuật Hưng 

Thụy
3602233085

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/02/2010 Trần Đình Thiết Giám đốc
Số 738/116 Đường Phạm 

Văn Thuận, KP8, Tam 
Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Khảo sát xây dựng Địa hình III
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Giao thông (đường bộ, cầu 
đường bộ)

Trừ bộ môn cơ- 
 điện

III
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ) III
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

138

Trung tâm Phát triển 
cụm Công nghiệp và 

Dịch vụ công ích 
thành phố Biên Hòa.

  1319/QĐ-
UBND 

UBND TP Biên 
Hòa

05/5/2016 Huỳnh Tấn Lộc Giám đốc
Số 290, đường 30/4, 

Phường Thanh Bình, Biên 
Hòa, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng III
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (hệ thống 
thoát nước; chiếu sáng công 
cộng)

III
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

139

Công ty TNHH tư 
vấn thiết kế Xây 

dựng Hưng Thịnh 
Phúc

3603488872 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 06/9/2017 Trần Minh Chiến Giám đốc
Số 4, đường N7, Khu nhà 
ở Bửu Long, KP1, Bửu 

Long, Biên Hòa, Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng III

136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
136/QĐ-SXD 
ngày 08/10/2018 

140
Công ty TNHH 

Hoàng Hà
4702000069 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 20/9/2000
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
Giám đốc

Tổ 31, Ấp Cẩm Tân, xã 
Xuân Tân,  TX Long 

Khánh, Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON-00017194

142/QĐ-SXD 
ngày 18/10/2018 

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (đường bộ, cầu 
đường bộ)

III
142/QĐ-SXD 
ngày 18/10/2018 

141
Công ty TNHH tư 
vấn Đầu tư Xây 

dựng Lập Tín
3601042225

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 21/8/2008 Nguyễn Văn Đức Giám đốc
Số 32D, KP1, Bửu Long, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng II DON-00017195
142/QĐ-SXD 
ngày 18/10/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Giao thông (đường bộ) III
142/QĐ-SXD 
ngày 18/10/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng II
142/QĐ-SXD 
ngày 18/10/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ) III
142/QĐ-SXD 
ngày 18/10/2018 
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng III
142/QĐ-SXD 
ngày 18/10/2018 

142
Công ty TNHH Xây 
dựng Hải An Phát

3603277896 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/4/2015. Đinh Đào Hải Giám đốc
Số 49/5, tổ 14, KP5, Trảng 
Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON-00017196
142/QĐ-SXD 
ngày 18/10/2018 

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
142/QĐ-SXD 
ngày 18/10/2018 

143
Công ty TNHH tư 

vấn Đầu tư Xây 
dựng An Thành Phú

3601200993 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/11/2008 Trần Ngọc Toàn Giám đốc

Số A3, KP8, Đường 
Nguyễn Ái Quốc, Tân 

Phong, Biên Hòa, Đồng 
Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON-00017197
142/QĐ-SXD 
ngày 18/10/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng III
142/QĐ-SXD 
ngày 18/10/2018 

144
Công ty TNHH Một 

thành viên tư vấn 
Xây dựng Như Phúc

3603149460 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/02/2014
Phạm Thị Thanh 

Hiền
Giám đốc

Số A28, KP7, Thống Nhất, 
Biên Hòa, Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng II DON-00017198
142/QĐ-SXD 
ngày 18/10/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

II
142/QĐ-SXD 
ngày 18/10/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng II
142/QĐ-SXD 
ngày 18/10/2018 

Thi công xây dựng công trình dân dụng III
142/QĐ-SXD 
ngày 18/10/2018 

145
Công ty TNHH Việt 

Ngọc An
3602110196 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/10/2009 Lê Đình Hân Giám đốc
Số 30L, tỉnh lộ 768B, KP3, 

Trảng Dài, Biên Hòa, 
Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III DON - 00013596
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

146
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Thái 
Bình Dương

3600545258 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 12/6/2002 Nguyễn Lộc Quang Giám đốc
Số 12A3, đường số 6, 

KDC An Bình, Phường An 
Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Cầu đường bộ, đường bộ 
(trừ thiết kế bộ môn cơ 
điện, cấp thoát nước)

III DON - 00017347
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát 
nước )

III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Công nghiệp (Đường dây 
và TBA)

III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát 
nước )

III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Công nghiệp (Đường dây 
và TBA)

III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 
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Thi công xây dựng công trình
Giao thông (đường bộ, cầu 
đường bộ)

III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát 
nước )

III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Đường dây 
và TBA)

III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Khảo sát xây dựng Địa hình III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

147
Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng Bảo 

Hy
 3601043645 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 06/8/2008
Nguyễn Thị Thanh 

Nga
Giám đốc

Số 3/F03, KP1, Long Bình, 
Biên Hòa, Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III DON - 00017348
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ, cầu 
đường bộ)

III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Thi công xây dựng công trình dân dụng III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (đường bộ, cầu 
đường bộ)

III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

148
Công ty TNHH MTV 

Đại Đồng Tâm
 3601867064 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 02/7/2009 Nguyễn Thị Yến Giám đốc
Số 41/L3, KP Bình 

Dương, Long Bình Tân, 
Biên Hòa, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng II DON - 00017349
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

II
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

dân dụng II
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

II
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

149
Công ty TNHH Dịch 

vụ xây dựng Liên 
Thành

 3602959423 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

31/10/2012 Lê Thị Kim Liên Giám đốc

Số 71/18/41, Khu phố 1, 
Phường Long Bình Tân, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III DON - 00017350
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Thi công xây dựng công trình dân dụng III
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

II
144/QĐ-SXD 
ngày 26/10/2018 

150
Công ty TNHH Tư 
vấn- thiết kế Xây 
dựng Trần Minh 

 3601608729 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

02/04/2009 Lê Thị Nhung Giám đốc
Số 2057 Nguyễn Ái Quốc, 
KP3, Trung Dũng, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III DON - 00016652
146/QĐ-SXD 
ngày 02/11/2018

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
146/QĐ-SXD 
ngày 02/11/2018

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Công nghiệp (Đường dây 
và TBA)

Phần điện III
146/QĐ-SXD 
ngày 02/11/2018

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật (hệ thống 
chiếu sáng công cộng)

Phần điện III
146/QĐ-SXD 
ngày 02/11/2018

Giám sát lắp đặt thiết bị công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật (hệ thống 
chiếu sáng công cộng)

III
146/QĐ-SXD 
ngày 02/11/2018

151
Công ty TNHH Tuấn 

Thắng
 3602230609

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/02/2010 Lê Huy Thắng Giám đốc
Số 39/15, tổ 15, KP4, 
Trảng Dài, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Khảo sát xây dựng địa hình III DON-00017471

146/QĐ-SXD 
ngày 02/11/2018

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Giao thông (đường bộ, cầu 
đường bộ)

III
Trừ thiết kế bộ môn 
cấp thoát nước

146/QĐ-SXD 
ngày 02/11/2018

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ, cầu 
đường bộ)

III
146/QĐ-SXD 
ngày 02/11/2018

152
Công ty TNHH Xây 

dựng Đông Đô Thành
 3602391395 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 18/10/2010 Phan Quang Vinh Giám đốc

Số 72/42/29, Đường 
Nguyễn Thị Tồn, KP3, 

Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng 
Nai

Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng III DON - 00010347
146/QĐ-SXD 
ngày 02/11/2018

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
146/QĐ-SXD 
ngày 02/11/2018

153
Công ty TNHH Một 

thành viên  Hòa 
Thắng Lợi

3602403308 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/11/2010 Vũ Quang Hòa Giám đốc
Số 112, KP5, Trảng Dài, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON-00017472

146/QĐ-SXD 
ngày 02/11/2018

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
146/QĐ-SXD 
ngày 02/11/2018

154
Công ty TNHH 

Thiên Trường Phát
 3600721947

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/03/2005 Lê Tiến Dũng Giám đốc
Số 315 D2, KDC An Bình, 

Phường An Bình, Biên 
Hòa, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON-00017973
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 
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Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

155
Công ty Cổ phần 

Sonadezi Long Thành
3600649539 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 18/08/2003 Phạm Anh Tuấn Giám đốc
KCN Long Thành, Tam 

An, Long Thành, Đồng Nai
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

dân dụng III DON-00017974
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ) III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

156
Công ty Cổ phần 
Xây dựng- Giao 
thông Trí Dũng

3603114588 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/12/2013 Trần Trung Kiên

Chủ tịch 
HĐQT 
Kiêm giám 
đốc

A69, KP4, Quang Vinh, 
Biên Hòa, Đồng Nai

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ, cầu 
đường bộ)

III DON - 00001687
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

157
Hợp tác xã Xây dựng 

Đồng Tiến
4707B00008 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/05/2003 Phạm Thị Bích Lộc Giám đốc
Tổ 8, KP4, TT Tân Phú, 
huyện Tân Phú, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON-00017976
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (đường bộ, cầu 
đường bộ)

III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

158
Công ty TNHH tư 
vấn Đầu tư và Xây 
dựng Gia Phát Mỹ

3603240430 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

29/12/2014 Nguyễn Đăng Cao Giám đốc

Số 07, Đường Nguyễn Sơn 
Hà, KP5, TT Trảng Bom, 
huyện Trảng Bom, Đồng 

Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III DON-00017977
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

dân dụng III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thi công xây dựng công trình dân dụng III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

159
Công ty TNHH Một 
thành viên Kỷ Ứng

3603227486 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/11/2014 Ko Woo Kun Giám đốc
Tầng 8, Cao ốc Sonadezi, 
Đường số 1, KCN Biên 

Hòa 1, An Bình, Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III DON-00017978
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 
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Thi công xây dựng công trình dân dụng III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

II
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

160
Công ty Cổ phần tư 

vấn Đầu tư Xây 
dựng Thiên Nam

3601538912 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/03/2009
Nguyễn Thị Đan 

Thùy
Giám đốc

Tổ 16, KP3, Trảng Dài, 
Biên Hòa, Đồng Nai

Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng II DON - 00013598
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

161
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Miền 
Đông

4702000096 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/12/2000 Trịnh Thị Dung Hòa Giám đốc
C5, tổ 11, KP1, Trảng Dài, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

NN&PTNT (Thủy lợi) III DON-00017979
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 
nước)

III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Giao thông (đường bộ) III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Khảo sát xây dựng địa hình III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

NN&PTNT (Thủy lợi) III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 
nước)

III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

162
Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 

Thương mại Tín Phát
3603344278 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/01/2016. Lê Ngọc Tín Giám đốc
37/40, KP8, Hố Nai, Biên 

Hòa, Đồng Nai
Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng III DON - 00012141

152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

163
Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng Tín 

Phú Khang
 3603278593 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/04/2015 Nguyễn Hữu Phúc Giám đốc
Số 30, Đường 6, Ấp Trung 

Tâm, xã Xuân Lập, TX 
Long Khánh, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00015317
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

164
Công ty TNHH Xây 
dựng Bảo Nguyên 

Phát
 3603262378 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

29/01/2015
Phan Thị Quỳnh 

Hoa
Giám đốc

E19, Đường D7, KP7, 
Thống Nhất, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng II

152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III DON-00017980
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

165
Công ty TNHH 

Hoàng Hưng Việt
3601010135 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/05/2008 Vũ Đình Hoàng Giám đốc
Số 04, Lô A6, KP11, Tân 
Phong, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

II DON-00017981
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

II
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thi công xây dựng công trình dân dụng III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 
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166

Công ty TNHH Xây 

dựng Quốc Hưng 
Thịnh

3600808154 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/04/2006 Hà Đắc Minh Khiết Giám đốc
Tổ 4,ấp 9/4 Xuân Thạnh, 

Thống Nhất, Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON-00017982

152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

167
Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng An 

Lập Phát
3603230739 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

26/11/2014 Nguyễn Xuân Thái Giám đốc
31/26, KP4, Trảng Dài, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng II DON-00017983
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

dân dụng III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thi công xây dựng công trình dân dụng III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

168
Công ty TNHH Một 
thành viên Xây dựng 

Bình Trị
 3600881595 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 15/03/2007 Bùi Khắc Phú Giám đốc
Số 17B/106, KP3, Tam 

Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng II

152/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2018 

169
Công ty TNHH Kiến 

trúc xây dựng Đa 
Điểm

3602389484
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 12/10/2010 Tống Phước Hoàng Giám đốc
41A11, KDC An Bình,, 
KP, Đồng Nai, An Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng II DON-00010778
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

170
Công ty TNHH Xây 

dựng 30-4
 3600483530

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/11/2000 Phan Tiến Đạt Giám đốc
Số E5-E6, đường N3, 

KP7, Thống Nhất, Biên 
Hòa, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

II DON-00010775
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

171
Công ty Cổ phần 

Xây dựng Kết Cấu 
Vàng

3603432358 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/12/2016 Phạm Trung Kiên Giám đốc
Số 7A, ấp Tân Bình, Bửu 
Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON-00018135
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (đường bộ, cầu 
đường bộ)

III
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

dân dụng III
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018
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Giám sát công tác xây dựng 
công trình

công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ, cầu 
đường bộ)

III
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

172
Công ty TNHH Mỹ 

Quang
3601598527 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/03/2009 Phạm Văn Khá Giám đốc
146/192 Nguyễn Văn Bé, 

Xuân Trung, TX Long 
Khánh, Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III DON-00018136
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

dân dụng III
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ) III
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

173
Công ty TNHH Sáng 

Nghiệp
 3600999565

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/04/2008 Nguyễn Văn Dương Giám đốc
Số 247/5, KP7, Tân Tiến, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng II DON-00018137

155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất)

III
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

174
Công ty TNHH 

Trường Toản
3600872262

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/02/2007 Võ Công Vinh Giám đốc
Số 274 đường N4, KP2, 

Bửu Long, Biên Hòa, 
Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON-00018138
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

Thi công xây dựng công trình
công nghiệp (nhà kho, 
xưởng sản xuất, Đường dây 
và TBA)

III
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

Thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu đường bộ) III
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 
nước)

III
155/QĐ-SXD 
ngày 21/11/2018

175
Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây dựng 
C.I.C 8

3601534241
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/03/2009 Nguyễn Văn Giàu Giám đốc
Số 36/335, tổ 26, KP3A, 

Trảng Dài, Biên Hòa, 
Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III DON - 00018906
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Công nghiệp (nhẹ) III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

dân dụng III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

Công nghiệp (nhẹ) III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018
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Thi công xây dựng công trình dân dụng III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp (nhẹ) III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

176
Công ty TNHH Xây 
lắp và Cơ giới Thái 

Hà
 3603224213

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/11/2014 Trương Thị Hương Giám đốc
Số 136/46/8, Đương Đồng 
Khởi, Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III DON - 00018907

166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 
nước)

III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

177
Công ty TNHH MTV 

tư vấn Xây dựng 
Phúc Đăng Khoa

3603319962 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/11/2015 Trần Đức Tân Giám đốc

Số 130/38A, Đường Hà 
Huy Giáp, Khu Kim Sơn, 
TT Long Thành, huyện 
Long Thành, Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III DON - 00018908
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

dân dụng III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

178
Công ty TNHH Xây 

dựng Tiến Tài 
3603555977 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/05/2018 Võ Định Giám đốc
Tổ 25B, Ấp Trần Cao Vân, 
Bàu Hàm 2, Thống Nhất, 

Đồng Nai

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ) III DON - 00018909
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

179
Công ty TNHH Minh 

Minh Đạt
3600770366 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/11/2005 Hoàng Minh Vương Giám đốc
Khóm 1, Khu 2, QL20, TT 
Tân Phú, huyện Tân Phú, 

Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng II DON - 00018910

166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

180

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xây dựng 
Thương mại Nhất 

Đỉnh

3603219277
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/10/2014
Ngô Thị Thúy 

Quyên
Giám đốc

Số 41, lô C3, Ấp Vũng 
Gấm, xã Phước An, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình Công nghiệp (nhẹ) II DON - 00018911

166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

181
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Thành 
Hưng Phú

3602391405 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/10/2010 Nguyễn Đức Thuận Giám đốc

Số 10 Nguyễn Thượng 
Hiền, tổ 15 Khu 10, TT 

Tân Phú, huyện Tân Phú, 
Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III DON - 00018912
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

dân dụng III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Thi công xây dựng công trình dân dụng III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

182
Công ty TNHH xây 
lắp Dương Hải Ngân

 3600792793 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

24/02/2006 Bùi Quảng Bắc Giám đốc
Số 412, tổ 11, KP2, Trảng 
Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00018913
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp (nhẹ) III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 
nước)

III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018
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183
Công ty TNHH MTV 

Hưng Khang Nghĩa 
3603309957 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/09/2015 Vũ Trọng Nghĩa Giám đốc

Số 25, tổ 17, KP5, Đường 
Nguyễn Tất Thành, TT 

Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, 
Đồng Nai

Thi công xây dựng công trình dân dụng II DON - 00009402
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp (nhẹ) III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ) III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

184

Công ty TNHH 
Thương mại Xây 

dựng Môi trường An 
Phước

3603232246 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/12/2014 Đinh Tấn Tài Giám đốc
Số 257/2 KP4, Tam Hiệp, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng II DON - 00018914

166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp (nhẹ) III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

dân dụng III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

185

Công ty Cổ phần 
Kiểm định và tư vấn 

Đầu tư xây dựng 
Sông Bồ 

3600992094 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/03/2008 Lê Ngọc Hiếu Giám đốc
B11, Phan Chu Trinh, 

Quang Vinh, Biên Hòa, 
Đồng Nai

Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng II DON - 00007945
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

186
Công ty TNHH Kiểm 
định và tư vấn Xây 

dựng HD
 3603041403 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/02/2013 Hồ Thị Thu Diễm Giám đốc
Tổ 2, Khu Cầu Xéo, TT 

Long Thành, huyện Long 
Thành, Đồng Nai

Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng III DON - 00018915
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

187
Công ty TNHH 
Hoàng Nhất Việt

 3602473321 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/03/2011 Nguyễn Quang Vinh Giám đốc
Số 5A, Khu phố 5, phường 
An Bình, thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00018916

166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

188
Công ty TNHH MTV 

Tư vấn Xây dựng 
Như Phúc

3603149460 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/02/2014
Phạm Thị Thanh 

Hiền
Giám đốc

Số A28, Khu phố 7, 
phường Thống Nhất, thành 

phố Biên Hòa, Đồng Nai

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

Công nghiệp (nhẹ) II DON - 00017198
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

189
Công ty TNHH Sang 

Thái Sơn
3602485131

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/04/2011 Đỗ Ngọc Hùng Giám đốc
Số 375 Khu Đông, ấp Hòa 
Hợp, xã Bảo Hòa, Đồng 

Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00018917

166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

dân dụng III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ) III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

190
Công ty TNHH Thu 

Lộc
 3602317088 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/05/2010 Đinh Văn Nhờ Giám đốc
Khu 4, Thị trấn Gia Ray, 

huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Công nghiệp (Đường dây 
và TBA)

III DON - 00018918
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018
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Giám sát công tác xây dựng 
công trình

Công nghiệp (Đường dây 
và TBA)

III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Đường dây 
và TBA)

III
166/QĐ-SXD 
ngày 14/12/2018

191
Công ty TNHH 

Nhiên Liệu Xanh
3602223182

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/01/2010
Nguyễn Hoàng 

Giang
Giám đốc

Số 13B, Ấp 1, Tân Hạnh, 
Biên Hòa, Đồng Nai

Thi công lắp đặt thiết bị vào 
công trình

Hệ thống sử dụng khí dầu 
mỏ hóa lỏng

II DON - 00019224
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

192
Công ty TNHH 

Phạm Ngọc Danh
3602126622 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/10/2009 Phạm Ngọc Danh Giám đốc
105/4I, KP2, Ấp Thanh 
Hóa, Hố Nai 3, Trảng 

Bom, Đồng Nai
Thi công xây dựng công trình dân dụng III DON - 00019225

172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp nhẹ II
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

193
Công ty TNHH MTV 

tư vấn xây dựng 
Toàn Cường Phát

3603266608 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/03/2015 Phạm Văn Bộ Giám đốc
Tầng 1, số 703/6/17, Phạm 

Văn Thuận, KP2, Tam 
Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng II DON - 00019226
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Công nghiệp năng lượng 
(đường dây điện)

II
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

dân dụng II
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Giám sát lắp đặt thiết bị công 
trình

Công nghiệp (Đường dây 
và TBA)

III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

194
Công ty Cổ phần 
Xây lắp Sonacons

3602209420 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/12/2009 Trương Minh Hoàng Giám đốc
Số 3, KCN Biên Hòa 1, 
Đường số 3, An Bình, 
Biên Hòa, Đồng Nai.

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng II DON - 00019227
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Thi công xây dựng công trình dân dụng II
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

195
Công ty TNHH Hải 

Kim
3600994239 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/04/2008 Phan Thanh Hải Giám đốc

Số 38/2, Tổ 2, Khu Phước 
Hải, TT Long Thành, 

huyện Long Thành, Đồng 
Nai

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp nhẹ II DON - 00019228
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

196
Công ty TNHH Khoa 

Bảo Phúc
3603349741 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/01/2016
Dương Thị Hồng 

Loan
Giám đốc

Số 382 Hồ Thị Hương, 
KP5, Xuân An, TX Long 

Khánh, Đồng Nai

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

dân dụng III DON - 00019229
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

Giao thông (đường bộ, cầu 
đường bộ)

III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Thi công xây dựng công trình dân dụng III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Page 28



Sheet1

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp nhẹ III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (đường bộ, cầu 
đường bộ)

III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

197
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Thành 
Biên

3602381076 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/09/2010 Trần Quang Phúc Giám đốc
Số 542, Khu 5, Ấp Long 
Khánh 1, Tam Phước, 
Biên Hòa, Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Công nghiệp (Đường dây 
và TBA)

III DON - 00019230
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật (chiếu 
sáng công cộng)

III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Giám sát lắp đặt thiết bị công 
trình

Công nghiệp (Đường dây 
và TBA)

III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Giám sát lắp đặt thiết bị công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật (chiếu 
sáng công cộng)

III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Đường dây 
và TBA)

III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (chiếu 
sáng công cộng)

III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

198
Công ty Cổ phần 
thiết kế Xây dựng 

Việt Trẻ
 3601126732 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 03/11/2008 Nguyễn Quang Bảy Giám đốc
Số 22B, Cư xã gỗ Long 
Bình, KP10, An Bình, 
Biên Hòa, Đồng Nai

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III DON - 00016323
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

199

Công ty TNHH Kiểm 
định và tư vấn Xây 
dựng Bách Thiên 

Phúc

3602988181 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/12/2012 Nguyễn Đình Bách Giám đốc
Số 22/175, Đường Hồ Văn 

Đại, KP3, Quang Vinh, 
Biên Hòa, Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III DON - 00019231
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

dân dụng III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

200
Công ty TNHH Xây 
dựng Hùng Thiên 

Long
3603052726 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 10/5/2013 Trương Thị Thảo Giám đốc
Số 19D4 Nguyễn Ái Quốc, 

KP6, Trung Dũng, Biên 
Hòa, Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng III DON - 00019232
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

201
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Thống 
Nhất T.N

3600907010 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/07/2007 Võ Minh Châu Giám đốc

Số C6, Khu quy hoạch nhà 
ở phường Tân Phong, 

KP7, Phường Tân Phong, 
Biên Hòa, Đồng Nai

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

dân dụng II DON - 00019233
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Công nghiệp nhẹ III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 
nước)

III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018
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Giám sát công tác xây dựng 
công trình

dân dụng II
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

Công nghiệp nhẹ III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng II
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp nhẹ III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông (đường bộ) III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Khảo sát xây dựng địa hình III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018

Khảo sát xây dựng địa chất công trình III
172/QĐ-SXD 
ngày 25/12/2018
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